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BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ HỌC CÓ LỜI GIẢI 

 
Câu 1: Hiệu quả là gì? Kết quả là gì? So sánh giữa hiệu quả và kết quả. Nêu nhận 
xét của bạn. 

Hiệu quả: Tương quan so sánh giá trị đàu vào và sản lượng đàu ra:  

- Giảm thiểu chi phí đàu vào, giữ nguyê n sản lượng đàu ra;  

- Giữ nguyê n giá trị đàu vào, gia ta ng sản lượng đàu ra;  

- Giảm thiểu chi phí đàu vào, gia ta ng sản lượng đàu ra. 

Kết quả: Đạt được mục tiê u hoàn thành nhiê ̣m vụ được giao 

So sánh hiê ̣u quả và kết quả 

- Hiê ̣u quả gán liền với phương tiê ̣n, trong khi kết quả gán liền với mục tiê u thực hiê ̣n 
hoa ̣ c mục đích. 

- Hiê ̣u quả là làm được viê ̣ c, trong khi kết quả là làm đúng viê ̣ c. 

- Hiê ̣u quả tỷ lê ̣  thua ̣ n với kết quả đạt được nhưng tỷ lê ̣  nghịch với chi phí. 

 Nhận xét: 

 - Quản trị là nhàm đạt được kết quả với hiê ̣ u quả cao (Làm thế nào để hoàn thành mục 
tiê u của tỏ chức với phí tỏn tháp nhát). 

-  Làm đúng viê ̣ c: cho dù làm viê ̣ c kho ng phải với cách tót nhát vãn tót hơn là làm kho ng 
đúng viê ̣ c cho dù nó được tiến hành mo ̣ t cách tót nhát. 

-  Điều tót nhát trong quản trị là khi làm đúng viê ̣ c (Hoàn thành mục tiê u của tỏ chức) và 
làm được viê ̣ c (Chi phí tháp nhát). 

Câu 2: Theo Robert Kazt, nhà quản trị cần có đầy đủ ba nhóm kỹ năng, bạn hãy nêu 
tên với yêu cầu và ảnh hưởng của từng kỹ năng. Vẽ sơ đồ kỹ năng của nhà quản trị 
các cấp trong tổ chức và nêu nhận xét của bạn. 

Thêo Robêrt Katz mõi nhà quản trị viê n phải có 3 kỹ na ng cơ bản sau: 

- Kỹ na ng nha ̣ n thức hay tư duy (Concêptual Skills) 

- Kỹ na ng nha n sự (Human Skills) 

- Kỹ na ng kỹ thua ̣ t (Têchnical Skills) 

Sơ đồ kỹ năng 
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Sơ đồ 2.2: Sơ đồ kỹ năng của các cấp quản trị 

Nội dung và ảnh hưởng của kỹ năng quản trị 

KỸ NĂNG NỘI DUNG ẢNH HƯỞNG 

 

 

 

 

TƯ DUY 

(NHẬN THỨC) 

- Na ng lực pha n tích;  

 

 

Giúp cho viê ̣ c hoạch 
định (Đa ̣ c biê ̣ t là xác 
định mục tiê u và la ̣ p các 
kế hoạch chiến lược), tỏ 
chức thực hiê ̣n. 

- Suy nghĩ logic; 

- Khái niê ̣m và khái quát hóa 
những quan hê ̣  phức tạp giữa 
các sự va ̣ t hiê ̣ n tượng; 

- Đề ra các ý tưởng và giải 
quyết các ván đề; 

- Có khả na ng pha n tích các sự 
kiê ̣n và các xu thế để đoán 
trước được những thay đỏi và 
thời cơ. 

 

 

 

NHÂN SỰ 

(QUAN HỆ) 

- Có kiến thức về hành vi con 
người và quá trình tương tác 
giữa các cá nha n; 

Giúp cho viê ̣ c thiết la ̣ p 
các quan hê ̣  với cáp 
trê n, cáp dưới, với đòng 
sự và bê n ngoài tỏ chức. 
Kỹ na ng này phải được 
nhà quản trị thực hiện 
liê n tục và nhát quán. 

- Có na ng lực trong viê ̣ c hiểu 
biết, cảm giác, thái đo ̣  và đo ̣ ng 
cơ của người khác; 

- Có na ng lực trong viê ̣ c thiết 
la ̣ p những quan hê ̣  hợp tác, 
khếo lếo, ngoại giao và hiểu 
biết về các hành vi được cháp 
nha ̣ n bởi xã ho ̣ i 
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KỸ THUẬT  

(TÁC NGHIỆP) 

 

- Các kiến thức về phương 
pháp, quy trình, thủ tục và kỹ 
thua ̣ t để thực hiê ̣n co ng viê ̣ c 
chuyên môn. 

Giúp cho viê ̣ c chỉ đạo, 
điều hành co ng viê ̣ c, 
kiểm tra và đánh giá 
na ng lực cáp dưới. - Có na ng lực trong viê ̣ c sử 

dụng các co ng cụ và thiết bị. 

 

NHẬN XÉT:   

Đói với mọi cáp quản trị càn phải có đày đủ 3 kỹ na ng trê n. Cáp quản trị càng cao 
yê u càu kỹ na ng tư duy càng nhiều và ngược lại cáp quản trị càng tháp yê u càu kỹ thua ̣ t 
càng nhiều. Riê ng kỹ năng nhân sự, đối với các cấp đều quan trọng như nhau. 

Mặc dù vậy, trên thực tế những đòi hỏi cụ thể về mức độ kỹ năng nhân sự có thể có 
sự khác nhau tùy theo loại cấp bậc quản trị, nhưng xét thêo quan điểm của nhiều nhà kinh 
tế thì nó lại đóng vai trò quan trọng nhất, góp phần làm cho các nhà quản trị thực hiện 
thành công các loại kỹ năng khác. 

Câu 3: Bạn hãy cho biết cơ sở của lý thuyết quản trị Nhật Bản (Lý thuyết Z) là gì? 
Nêu tên tác giả và đặc điểm của lý thuyết này. 

Trường phái quản trị Nhật Bản (Lý thuyết Z) 

- Tác giả William Ouchi – giáo sư người Mỹ gốc Nhật giảng dạy tại trường đại học Harvard 
(Mỹ). 

- Từ quan điểm nhận thức về con người có sự khác biệt với trường phái cổ điển và trường 
phái tâm lý xã hội về lý thuyết quan hệ con người. Ông phản bác với quan niệm cho rằng: 
“thích làm việc hoặc không thích làm việc là bản chất con người”. Thêo ông, đó chỉ là “thái 
độ lao động” và trên cơ sở này cùng với việc áp dụng cách quản lý của Nhật Bản trong 
công ty Mỹ. Lý thuyết ra đời năm 1978, chú trọng đến quan hệ xã hội và yếu tố con người 
trong tổ chức. 

- Lý thuyết Z có đặc điểm sau: 

+ Công việc dài hạn; 

+ Quyết định thuận hợp; 

+ Trách nhiệm cá nhân; 

+ Xét thăng thưởng chậm; 

+ Kiểm soát kín đáo bằng các biện pháp công khai; 

+ Quan tâm đến tập thể và cả gia đình nhân viên. 

Câu 4: Nêu khái niệm thông tin trong quản trị. Trình bày các yêu cầu đối với thông 
tin quản trị. 

Tho ng tin quản trị là: 

- Sự truyền đạt các tin tức từ người gửi đến người nha ̣ n. 
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- Ta ̣ p hợp các tin tức được biểu hiê ̣n, ghi lại, truyền đi, cát giữ, xử lý và sử dụng ở các 
kha u, các cáp quản trị. 

Yêu cầu đối với thông tin 

- Tho ng tin phải đày đủ chính xác 

- Tho ng tin phải kịp thời 

- Tho ng tin phải mới và có ích 

- Tho ng tin co  đo ̣ ng và logic 

Câu 5: Khái niệm mục tiêu; phân loại mục tiêu; trình bày vai trò của mục tiêu. 

 Mục tiêu là cái đích hay kết quả cuối cùng mà công tác hoạch định cần đạt được. 
Không có mục tiêu hoặc mục tiêu không rõ ràng thì kế hoạch sẽ mất phương hướng . Các 
tổ chức thông thường không phải chỉ hướng tới một mục tiêu mà thường là một hệ thống 
các mục tiêu phụ thuộc và ràng buộc lẫn nhau 

Các loại mục tiêu: 

 

GÓC ĐỘ TIẾP CẬN CÁC LOẠI MỤC TIÊU CỤ THỂ 

 

Theo thời gian 

Mục tiêu dài hạn 

Mục tiêu trung hạn 

Mục tiêu ngắn hạn 

 

Theo cấp độ 

Mục tiêu công ty 

Mục tiêu xí nghiệp 

Mục tiêu bộ phận chức năng 

 

Theo hình thức 

Mục tiêu định tính 

Mục tiêu định lượng 

 

Theo bản chất 

Mục tiêu kinh tế 

Mục tiêu chính trị 

Mục tiêu xã hội 

 

Theo tốc độ tăng trưởng 

Mục tiêu tăng trưởng nhanh 

Mục tiêu tăng trưởng ổn định 

Mục tiêu suy giảm 

Vai trò của mục tiêu: 

- Là phương tiện để đạt mục đích 

- Nhận dạng các ưu tiên (Cơ sở cho lập kế hoạch hoạt động, phân bổ nguồn lực) 

- Thiết lập những tiêu chuẩn hoạt động (Cơ sở cho việc lập kế hoạch, tổ chức thực 
hiện….) 
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- Làm hấp dẫn các đối tượng hữu quan (Cổ đông, khách hàng …) 

- Quyết định hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức. 

Câu 6: Vẽ sơ đồ và trình bày đặc điểm, ưu nhược điểm của mô hình tổ chức theo 
kiểu trực tuyến.  

Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến 

 

Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến 

- Đặc điểm: 

+ Mỗi cấp chỉ có một cấp trên trực tiếp; 

+ Mối quan hệ trong cơ cấu tổ chức này được thiết lập chủ yếu theo chiều dọc; 

+ Công việc quản trị được tiến hành theo tuyến. 

- Ưu điểm: 

+ Tuân thủ nguyên tắc một thủ trưởng; 

+ Tạo sự thống nhất, tập trung cao độ; 

+ Chế độ trách nhiệm rõ ràng. 

- Nhược điểm: 

 + Không chuyên môn hóa. Do đó đòi hỏi nhà quản trị phải đa năng; 

 + Hạn chế việc sử dụng các chuyên gia có trình độ; 

 + Dễ dẫn đến cách quản lý gia trưởng. 

- Tuy nhiên, cơ cấu này lại rất phù hợp với những tổ chức có qui mô nhỏ, sản xuất 
không phức tạp và tính chất sản xuất liên tục. 

Câu 7: Vẽ sơ đồ và trình bày đặc điểm, ưu nhược điểm của mô hình tổ chức theo 
kiểu chức năng. 

GIÁM ĐỐC 

Phó Giám đốc sản xuất Phó Giám đốc tiêu thụ 

Phân 

xưởng 1 

Phân 

xưởng 2 

Phân 

xưởng 3 

Cửa hàng 

số 1 

Cửa hàng 

số 2 

Cửa hàng 

số 3 
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Cơ cấu tổ chức quản trị chức na ng 

 

Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức quản trị thêo chức na ng 

- Đặc điểm: 

+ Có sự tồn tại các đơn vị chức năng; 

+ Không theo tuyến; 

+ Các đơn vị chức năng có quyền chỉ đạo các đơn vị trực tuyến, do đó mỗi người có 
thể có nhiều cấp trên trực tiếp của mình. 

- Ưu điểm: 

 + Cơ cấu này được sự giúp sức của các chuyên gia hàng đầu; 

 + Không đòi hỏi người quản trị phải có kiến thức toàn diện, đa năng; 

 + Dễ đào tạo và dễ tìm nhà quản trị. 

- Nhược điểm: 

 + Vi phạm chế độ một thủ trưởng; 

 + Chế độ trách nhiệm không rõ ràng; 

GIÁM ĐỐC 

Phó Giám đốc sản xuất Phó Giám đốc tiêu thụ 

Phân 

xưởng 1 

Phân 

xưởng 2 

Phân 

xưởng 3 

Cửa hàng 

số 1 

Cửa hàng 

số 2 

Cửa hàng 

số 3 

Phòng 

KH 

Phòng 

TC 

Phòng 

KT 

Phòng 

NS 

Phòng 

KCS 
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 + Sự phối hợp giữa lãnh đạo và các phòng ban chức năng và giữa các phòng ban 
chức năng gặp nhiều khó khăn; 

 + Khó xác định trách nhiệm và hay đỗ trách nhiệm cho nhau. 

Câu 8: Nêu khái niệm lãnh đạo? Sự lãnh đạo được cấu thành bởi những yếu tố nào? 
Hãy trình bày nội dung từng yếu tố đó. 

- Lãnh đạo là mo ̣ t khía cạnh quan trọng trong quản trị; 

- Khả na ng lãnh đạo có hiê ̣u quả là mo ̣ t trong những chìa khóa để trở thành nhà 
quả trị tài ba; 

- Các nhà quản trị phải thực hiê ̣n vai trò của họ để kết hợp nguòn nha n lực và va ̣ t 
lực nhàm hoàn thành mục tiê u của tỏ chức; 

- Thực chát của sự lãnh đạo là sự tua n thủ (sự sẵn sàng của mọi người tuân theo 
những người mà họ cho rằng có thể cung cấp cho mình các phương tiện để đạt được ước 
vọng). 

Hai yếu tó quan trọng của co ng viê ̣ c quản trị: 

-  Động cơ thúc đẩy: Sự lãnh đạo và đo ̣ ng cơ thúc đảy có mói quan hê ̣  hữu cơ lãn 
nhau. 

-  Bầu không khí tổ chức: Bàng cách tạo ra bàu kho ng khí tỏ chức, nhà quản trị có 
thể khơi da ̣ y những đo ̣ ng lực của cáp dưới. 

“Lãnh đạo được xác định như sự tác động, như một nghệ thuật hay quá trình tác động 
tới con người sao cho họ sẽ tự nguyện và nhiệt tình phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ 
được giao để góp phần hoàn thành mục tiêu của tổ chức”. 

 Lãnh đạo: chỉ dẫn, ra lệnh, đôn đốc, động viên thúc đảy những người dưới 
quyền làm viê ̣ c với hiê ̣u quả cao. 

- Công tác lãnh đạo gắn với nguyên tắc thống nhất chỉ huy. Người chỉ huy là người 
đứng đầu trong tổ chức và duy nhất chịu trách nhiệm chính về sự thành bại của tổ chức. 

- Đối tượng của công tác lãnh đạo là con người. Nghệ thuật lãnh đạo thực chất là lãnh 
đạo con người hướng về mục tiêu. 

Các yếu tố cấu thành của sự lãnh đạo. 

 

YẾU TỐ NỘI DUNG 

 

 

 

Khả năng nhận thức về con người có những đo ̣ ng cơ thúc đảy 
khác nhau trong các thời điểm khác nhau.  

Khả năng thuyết phục người dưới quyền.  

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 8 

 

Kỹ năng trong 
nghệ thuật 

lãnh đạo 

Khả năng hành động tạo ra mo ̣ t bàu kho ng khí hữu ích cho sự 
hưởng ứng đáp lại và khơi da ̣ y các đo ̣ ng cơ thúc đảy.  

 

 

Khả năng 
khích lệ 

Có những tác đo ̣ ng thành co ng trong viê ̣ c thuyết phục những 
người cáp dưới sử dụng hết na ng lực của họ trong thực hiê ̣n nhiê ̣m 
vụ.  

Bàng viê ̣ c sử dụng đo ̣ ng cơ thúc đảy ta ̣ p trung vào cáp dưới và 
nhu càu của họ để tạo ra sự khích lê ̣  làm cho cáp dưới trung thành 
và ta ̣ n ta m ta ̣ n lực.  

 

Phong cách 
lãnh đạo và 

bầu không khí 
của tổ chức 

Chọn lựa và sử dụng phong cách lãnh đạo phù hợp theo tình 
huống để tạo ra bầu không khí của tổ chức.  

Sự hợp tác, thống nhất và đoàn kết tạo ra động cơ.  

Niềm hy vọng và sự có gáng đối với những nhiê ̣m vụ càn làm 
của cáp dưới phụ thuo ̣ c vào đo ̣ ng cơ thúc đảy. 

Bàu kho ng khí của tỏ chức ảnh hưởng tới đo ̣ ng cơ thúc đảy  

(Khơi da ̣ y hoa ̣ c kìm hãm).  

 Yê u càu phong cách lãnh đạo thích hợp.  

Vai trò của công tác lãnh đạo 

 

VAI TRÒ NỘI DUNG 

Tương tác Phát huy sự nổ lực của con người trong tổ chức để phối hợp 
sử dụng hợp lý các nguồn lực khác nhằm đạt mục tiêu hiệu 
quả. 

Quyết định Ra quyết định, tỏ chức truyền đạt và thực hiê ̣n quyết định 
bàng cách: giao viê ̣ c, ủy quyền, đo ̣ ng viê n, đề bạt, khên 
thưởng... 

Câu 9: Theo Henry Minterberg, nhà quản trị có những vai trò gì? Với mỗi nhóm hãy 
cho ví dụ minh họa. 

VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ   

 

LĨNH VỰC 

 

VAI TRÒ 

 

BIỂU HIỆN 

  

Pháp nha n chính 

- Trong các cuo ̣ c nghi lễ, ký kết va n bản, 
hợp đòng với khách hàng... 
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TƯƠNG QUAN 
NHÂN SỰ 

 

 

Người lãnh đạo 

- Chỉ dãn, ra lê ̣nh, đo ̣ ng viê n tạo ra điều 
kiê ̣n thua ̣ n lợi để người dưới quyền 
thực hiê ̣n tót co ng viê ̣ c. 

 

Người liê n lạc 

- Phát huy các mói liê n hê ̣ , quan hê ̣  nhàm 
gán liền cả bê n trong lãn bê n ngoài của 
tổ chức. 

 

THÔNG TIN 

 

Phát ngo n 

(đói ngoại) 

- Cung cáp các tho ng tin cho các cá nha n, 
tổ chức có liê n quan (Khách hàng, co ng 
chúng, phóng viê n, báo chí, đài phát 
thanh, truyền hình...). 

Phỏ biến  

thông tin 

(đói no ̣ i) 

- Truyền tải tho ng tin mo ̣ t cách nguyê n 
xi hoa ̣ c có thể được xử lý bởi người lãnh 
đạo. Các tho ng tin này sễ giúp cho cáp 
dưới thực hiê ̣n tót nghĩa vụ của họ. 

 

Thu tha ̣ p 

 và tiếp nha ̣ n 
thông tin 

- Thiết la ̣ p hê ̣  thóng thu tha ̣ p tho ng tin 
có hiê ̣u quả cho phếp biết được diễn 
biến mo i trường bê n trong và bê n ngoài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

 

 Doanh nhân 

 

- Khởi xướng các dự án mới về hoạt 
đo ̣ ng sản xuát kinh doanh, chịu trách 
nhiê ̣m cuói cùng về kết quả hoạt đo ̣ ng 
sản xuát kinh doanh, cháp nha ̣ n rủi ro. 

Người hòa giải 

 các xung đo ̣ t 

- Giải quyết những mối quan hệ ma u 
thuãn trong no ̣ i bo ̣  giữa các cá nha n, 
giữa các đơn vị trực thuộc của tổ chức. 

 

Pha n bỏ 

 tài nguyê n 

 

- Quyết định về viê ̣ c pha n bỏ và sử dụng 
nguòn lực (Cơ sở va ̣ t chát, máy móc 
thiết bị, nha n sự, tài chính...) cho các 
hoạt đo ̣ ng của tổ chức. 

 

Thương thuyết 

 

- Thay ma ̣ t tỏ chức trong hoạt động 
thương lượng về những hợp đòng kinh 
tế hoa ̣ c các quan hê ̣  với đói tác, cá nha n 
và các tỏ chức có liê n quan. 

 

Câu 10: Trình bày quan điểm nhận thức về con người và hướng quan tâm của 
trường phái lý thuyết quản trị cổ điển và trường phái tâm lý xã hội? 
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Trường phái  lý thuyết cổ điển 

- Quan điểm nha ̣ n thức về con người: “Duy lý- bản chát kinh tế”. 

 Trường phái quản trị khoa học  

- Tác giả tiê u biểu: Frêdrick W. Taylor, Hênry Gantt và o ng Gillbrêth.  

- Quan ta m ván đề na ng suát lao động và chủ trương: 

+ Tỏ chức lao đo ̣ ng khoa học thay đỏi cho lói làm viê ̣ c thêo kinh nghiê ̣m, bản na ng của 
công nhân. 

+ Xác định chức na ng hoạch định, tỏ chức, điều khiển và kiểm soát là chức na ng chủ yếu 
của nhà quản trị. 

- Đại biểu ưu tú nhất: Fredrick W. Taylor (1856-1915). Ông được gọi là “cha đẻ” của 
phương pháp quản trị khoa học, tên gọi của lý thuyết quản trị khoa học xuất phát từ nhan 
đề trong tác phẩm của ông. “Các nguyên tắc quản trị một cách khoa học (Principles of 
Scientific management)”, xuất bản lần đầu tiên ở Mỹ năm 1911. Cơ sở của tác phẩm này 
được dựa trên sự chỉ trích mãnh liệt các nhược điểm trong cách quản lý cũ. 

+ Thuê mướn công nhân: ai đến trước mướn trước, không lưu ý đến tay, nghề khả năng 
của công nhân. 

+ Huấn luyện: hầu như không có hệ thống tổ chức huấn luyện. 

+ Tổ chức công việc: làm việc theo thói quen, không có tiêu chuẩn và phương pháp. Công 
nhân tự định đoạt tốc độ làm việc. 

+ Trách nhiệm công việc: hầu hết đều được giao cho công nhân. 

+ Tính chuyên nghiệp quản trị: không được thừa nhận (nhà quản trị làm việc bên cạnh 
người thợ, không chú ý đến chức năng chính là lập kế hoạch và tổ chức công việc). 

=> 4 nguyên tắc quản trị khoa học của Fredrick W. Taylor   

(1) Phát triển khoa học thay thế phương pháp kinh nghiệm cũ cho từng yếu tố công 
việc của mỗi người; 

- Công tác quản trị tương ứng: Nghiên cứu thời gian và các thao tác hợp lý nhất để thực 
hiện công việc. 

(2) Tuyển chọn một cách khoa học, huấn luyện, dạy và bồi dưỡng công nhân (Trước 
kia công nhân tự lựa chọn công việc của mình và ra sức tập luyện);   

Dùng cách mô tả công việc (Job Dêscription) để chọn lựa công nhân, thiết lập hệ thống 
tiêu chuẩn và hệ thống huấn luyện chính thức.  

(3) Hợp tác với công nhân để đảm bảo chắc chắn rằng, mọi việc đều được làm đúng 
theo khoa học đã được phát triển; 

Trả lương trên nguyên tắc khuyến khích theo sản lượng, đảm bảo an toàn lao động bằng 
dụng cụ thích hợp. 

(4) Thừa nhận rằng hầu như bao giờ cũng có sự chia đều công việc và trách nhiệm 
giữa những nhà quản trị với công nhân. Những nhà quản trị đảm nhận tất cả những 
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công việc thích hợp với bản thân hơn so với công nhân (Trước kia gần như toàn bộ 
công việc và phần lớn trách nhiệm đều phó thác cho các công nhân). 

Thăng tiến trong công việc, chú trọng lập kế hoạch và tổ chức hoạt động. 

Nhận xét:  

 Ưu điểm: 

- Có nhiều ưu điểm đóng góp giá trị cho sự phát triển quản trị. Phát triển kỹ năng quản trị 
qua phân công và chuyên môn hóa quá trình lao động, hình thành qui trình sản xuất dây 
chuyền. 

- Nêu lên tầm quan trọng của việc tuyển chọn và huấn luyện nhân viên. 

- Áp dụng biện pháp đãi ngộ để tăng năng suất lao động. 

- Nhấn mạnh việc giảm giá thành để tăng hiệu quả. 

- Áp dụng phương pháp có hệ thống và hợp lý để giải quyết các vấn đề quản trị. 

- Coi quản trị như là đối tượng NCKH. 

Nhược điểm: 

- Trường phái này chỉ áp dụng tốt trong môi trường ổn định, khó áp dụng trong môi 
trường phức tạp nhiều thay đổi. 

- Quá đề cao bản chất kinh tế và duy lý của con người mà đánh giá thấp nhu cầu thể hiện 
và xã hội của con người (Ít quan tâm đến vấn đề nhân bản). 

- Trường phái này cố áp dụng những nguyên tắc quản trị phổ quát cho mọi hoàn cảnh mà 
không nhận thấy tính đặc thù của môi trường và cũng quá chú tâm đến vấn đề kỹ thuật. 

Trường phái quản trị hành chính (Ra đời 1915) 

- Tác giả tiê u biểu: Hênry Fayol (Pháp) và Max Wêbêr (Đức). Trường phái này còn gọi là 
trường phái quản trị tổng quát. 

 Henry Fayol: Quan ta m đến na ng suát lao động, tuy nhiê n họ quá đề cao vai trò 
của hoạt động quản trị tỏng quát, coi đó là một trong các chức na ng hoạt đo ̣ ng của tổ chức 
và là yếu tó quyết định na ng suát của co ng nha n. Xác định na m chức na ng chủ yếu của 
nhà quản trị tỏng quát (Dự báo, la ̣ p kế hoạch, tỏ chức, bó trí nha n sự và kiểm tra). 

14 nguyên tắc định hướng cho công tác quản trị tổng quát của  Henry Fayol: 

(1) Phân chia công việc 

(2) Quyền hạn đi đôi với trách nhiệm 

(3) Tính kỷ luật 

(4) Thống nhất sự lãnh đạo 

(5) Thống nhất sự chỉ đạo 

(6) Lợi ích cá nhân hòa hợp với lợi ích chung 

(7) Thù lao phải thỏa đáng 
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(8) Tập trung quyền hành 

(9) Chuỗi cấp bậc (dây chuyền mệnh lệnh) 

(10) Trật tự 

(11) Công bằng 

(12) Bố trí công việc phải ổn định 

(13) Khuyến khích sáng tạo 

(14) Tinh thần đồng đội 

Max Weber: 

- Phát triển một tổ chức “quan liêu” bàn giấy, ông đề xuất thiết lập một bo ̣  máy quản trị 
thêo kiểu thư lại (Hệ thống thứ bậc quyền lực có tôn ti trật tự còn gọi là quản trị hành 
chính quan liêu bàn giấy) với các đa ̣ c trưng chủ yếu sau:  

+ Mọi hoạt đo ̣ ng của tỏ chức đều ca n cứ vào va n bản quy định trước. 

+ Chỉ có những người có chức vụ mới được giao quyền quyết định. 

+ Chỉ có những người có na ng lực mới được giao nhiê ̣m vụ. 

+ Mọi quyết định trong tỏ chức đều phải mang tính khách quan. 

Các nhà quản trị phải tuân thủ điều lệ và thủ tục. Luật lệ phải công bằng và được áp dụng 
thống nhất cho mọi người. 

Nhận xét:  

 Ưu điểm: 

- Trường phái này đóng góp rất nhiều trong lý luận cũng như thực hành quản trị, 
nhiều nguyên tắc quản trị của tư tưởng này vẫn còn áp dụng ngày nay. 

- Các hình thức tổ chức, nguyên tắc tổ chức, quyền lực và sự ủy quyền... đang được 
ứng dụng phổ biến hiện nay chính là sự đóng góp quan trọng của trường phái hành chính. 

Nhược điểm: 

- Các tư tưởng được thiết lập trong một tổ chức ổn định, ít thay đổi. 

- Quan điểm quản trị cứng rắn. 

- Ít chú ý đến con người và xã hội nên dễ dẫn tới việc xa rời thực tế. 

Các mặt hạn chế cơ bản của lý thuyết cổ điển: 

- Quan niê ̣m xí nghiê ̣p là mo ̣ t hê ̣  thóng khếp kín; 

- Chưa chú trọng đúng mức đến con người;  

- Biê ̣n pháp ta ng na ng suát lao đo ̣ ng mang tính cứng rán. 
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Trường phái ta m lý xã ho ̣ i (Ra đời na m 1932 ở Mỹ) 

 Tác giả mở đường: Mary Parker, Elton Mayo (Thí nghiê ̣m tại nhà máy 
Hawthornê) và các tác giả quan trọng khác như Abraham Masslow (Lý thuyết về thứ ba ̣ c 
nhu càu), Doughlas Mc. Grêgor (Lý thuyết quan hê ̣  con người). 

 Quan điểm nhận thức về con người:  

“Thừa nhận rằng thỏa mãn yếu tố vật chất là biện pháp tăng năng suất lao động, nhưng 
nếu biết quan tâm tới yếu tố tâm lý trong quan hệ làm việc thì năng suất lao động sẽ tăng 
cao hơn nữa”. => Yếu tó tinh thàn của người lao đo ̣ ng có ảnh hưởng quyết định đến hành 
vi và na ng suát. 

=> Quan điểm cơ bản của lý thuyết này cũng giống như quan điểm của lý thuyết 
quản trị khoa học. Họ cho rằng sự quản trị hữu hiệu tùy thuộc vào năng suất lao động của 
con người làm việc trong tập thể. Tuy nhiên có sự khác biệt là yếu tố tinh thần có ảnh 
hưởng mạnh đối với năng suất lao động. 

 Sự liên quan tới biện pháp tăng năng suất lao động: 

- Quan hê ̣  giữa người lãnh đạo và người dưới quyền; 

- Cách giám sát; 

- Quan ta m đói với người lao đo ̣ ng, sự to n trọng ý kiến và sáng kiến của 
người lao đo ̣ ng; 

- Đạo đức của người lao đo ̣ ng (sự quan ta m gán bó của người lao đo ̣ ng với 
sự tòn tại và phát triển của ta ̣ p thể, của nhóm, sự to n trọng những chuản mực chung 
của ta ̣ p thể). Những chuản mực kho ng chính thức của nhóm và những thủ lĩnh 
kho ng chính thức; 

- Quan tâm tới nhu cầu của người lao động với yêu cầu nhận thức đúng 
nguyên tắc vận động nhu cầu để áp dụng biện pháp động viên phù hợp nhằm tạo 
được động cơ thúc đẩy tinh thần làm việc. 

Nhận xét:  

 Ưu điểm: 

- Xem tổ chức là một hệ thống xã hội; 

- Ngoài yếu tố vật chất còn quan tâm tới nhu cầu xã hội; 

- Thừa nhận tập thể ảnh hưởng tới tác phong cá nhân (Tinh thần, thái độ, kết quả lao 
động); 

- Lãnh đạo không chỉ là quyền hành do tổ chức mà còn do các yếu tố tâm lý xã hội của 
tổ chức chi phối. 

Nhược điểm: 

- Quá chú ý đến yếu tố xã hội – khái niệm “con người xã hội” chỉ có thể bổ sung cho 
khái niệm “con người kinh tế” chứ không thay thế; 

- Lý thuyết này coi con người là phần tử trong hệ thống khép kín mà không quan tâm 
tới yếu tố bên ngoài. 
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Câu 11: Hãy trình bày yêu cầu và chức năng của quyết định quản trị. 

Chức năng và yêu cầu đối với quyết định: 

Đối với quyết định quản trị cần phải đảm bảo các chức năng: 

- Định hướng: Mục tiêu là định hướng cho mọi hoạt của tổ chức, nhà quản trị sử 
dụng quyết định làm công cụ gây ảnh hưởng người khác với mục đích thực hiện mục tiêu 
chung. Mọi quyết định quản trị đòi hỏi phải gắn với mục tiêu chung của doanh nghiệp. 

- Đảm bảo: Hoạt động của tổ chức được thực hiện dựa trên các nguồn lực, quyết 
định quản trị phải khả thi với cơ sở của nó là các nguồn lực này phải có đủ để đảm bảo 
cho việc thực thi. 

- Phối hợp: Thực hiện mục tiêu chung, các quyết định quản trị có liên quan tới 
nhiều cá nhân, bộ phận khác nhau trong tổ chức nên việc thực hiện đòi hỏi phải có sự 
phối hợp nhịp nhàng. Trong biện pháp tổ chức thực hiện quyết định, nội dung quyết định 
quản trị phải xác định rõ nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân liên quan. 

- Pháp lệnh: Nội dung quyết định quản trị phải xác định đối tượng thi hành là ai 
và thời điểm bắt đầu thực hiện và thời gian kết thúc cụ thể, rõ ràng để quyết định được 
thực thi đúng đối tượng và đúng tiến độ. 

 Yêu cầu 

- Tính khoa học – khách quan: Cơ sở của quyết định quản trị là thông tin. Mọi 
thông tin phải đảm bảo các yêu cầu chính xác, đầy đủ, kịp thời, nhất quán và phải được 
nhà quan trị dựa trên sự hiểu biết thông tin và các qui luật vận động của sự vật hiện tượng 
liên quan để ra quyết định đúng đắn. 

- Tính thống nhất: Quyết định quản trị là công cụ của chủ thể quản trị tác động 
đến đối tượng bị quản trị; ra quyết định là hoạt động thường xuyên của nhà quản trị trong 
quá trình điều hành phối hợp hoạt động của tổ chức. Để tránh sự chồng chéo và đảm bảo 
quyết định được thực hiện đạt hiệu quả, mọi quyết định quản trị không được có sự mâu 
thuẫn và xung đột với nhau. 

- Đúng thẩm quyền: Tương quan với quyền hạn trách nhiệm của mỗi cấp quản trị 
khác nhau trong một tổ chức phải có sự phân cấp cụ thể (Cấp cao, cấp trung, cấp thấp) để 
chỉ ra sự giới hạn trong các quyết định theo tính chất và chức năng nhiệm vụ. Vì vậy, tùy 
từng nội dung quyết định và loại quyết định người ra quyết định phải thuộc phạm vi 
quyền hạn và trách nhiệm của cấp bậc quản trị cụ thể để đảm bảo sự thống nhất và tạo sự 
thuận lợi cho việc thi hành quyết định của hệ thống người dưới quyền. 

 - Cụ thể về thời gian: Mọi quyết định quản trị đều có mục tiêu cần đạt được trong 
thời hạn hoặc trong một giai đoạn nhất định. Để đảm bảo việc thực hiện đúng tiến độ, nội 
dung của quyết định quản trị phải xác định rõ thời điểm bắt đầu và thời gian kết thúc. 

- Có địa chỉ rõ ràng: Trong mối quan hệ quản trị chỉ có chủ thể quản trị là người 
ra quyết định và hệ thống bị quản trị là đối tượng phải thực hiện. Quyết định quản trị có 
thể do một cá nhân hoặc một nhóm, một đơn vị hoặc cả hệ thống người dưới quyền thực 
hiện nên nội dung của quyết định quản trị phải nêu rõ đối tượng thi hành là ai. 
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- Đúng thời điểm: Việc thực hiện quyết định quản trị của hệ thống người dưới 
quyền luôn chịu sự tác động ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài và bên trong của tổ chức. 
Để đảm bảo cho mục tiêu của quyết định quản trị được thực hiện, khi ra quyết định nhà 
quản trị phải cân nhắc, chọn lựa thời điểm thích hợp với hoàn cảnh của đối tượng thực 
hiện quyết định cũng như hoàn cảnh thực tiễn của tổ chức. 

Câu 12: Vẽ sơ đồ và trình bày nội dung các bước tiến trình kiểm tra. 

Sơ đồ  

    

Sơ đồ: Sơ đồ tiến trình kiểm tra 

 

Các bước của tiến trình. 

NHIỆM VỤ CỦA CÁC BƯỚC NỘI DUNG 

Xây dựng các tiêu chuẩn 

+ Xem xét mục tiêu và kế hoạch nhiệm vụ 
cần thực hiện; 

+ Đánh giá hoàn cảnh thực hiện nhiệm vụ; 

+ Hình thành các chỉ tiêu hợp lý, cụ thể cho 
từng nhiệm vụ; 

+ Hệ thống hóa các chỉ tiêu thành bản tiêu 
chuẩn. 

 

Chọn phương pháp 

đo lường việc thực hiện 

+ Nhận diện loại nhiệm vụ; 

+ Liệt kê các phương pháp; 

+ Chọn lựa phương pháp đo lường (cần phải 
chính xác dù là tương đối). 

(1) Xây dựng các tiêu chuẩn 

 

(2) Chọn phương pháp  

đo lường việc thực hiện 

(3) Đo lường việc thực hiện 

 

(4) Điều chỉnh các sai lệch 
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Đo lường việc thực hiện 

+ So sánh sự khác biệt giữa tiêu chuẩn với 
kết quả thực hiện; 

+ Đánh giá sự khác biệt; 

+ Phát hiện sự sai lệch, chệch hướng. 

 

 

Điều chỉnh các sai lệch 

+ Xác định nguyên nhân; 

+ Xêm xét các điều kiện liên tới nhiệm vụ 
cần thực hiện; 

+ Áp dụng biện pháp điều chỉnh. 

 

Câu 13: Trong các kỹ năng cần thiết đối với nhà quản trị, theo bạn kỹ năng nào quan 
trọng nhất. Tại sao? 

Đói với mọi cáp quản trị càn phải có đày đủ 3 kỹ na ng trê n. Cáp quản trị càng cao 
yê u càu kỹ na ng tư duy càng nhiều và ngược lại cáp quản trị càng tháp yê u càu kỹ thua ̣ t 
càng nhiều. Riê ng kỹ năng nhân sự, đối với các cấp đều quan trọng như nhau. 

Mặc dù vậy, trên thực tế những đòi hỏi cụ thể về mức độ kỹ năng nhân sự có thể có 
sự khác nhau tùy theo loại cấp bậc quản trị, nhưng xét thêo quan điểm của nhiều nhà kinh 
tế thì nó lại đóng vai trò quan trọng nhất, góp phần làm cho các nhà quản trị thực hiện 
thành công các loại kỹ năng khác. 

Câu 3C: Trình bày các biện pháp tăng năng suất lao động chủ yếu của các lý thuyết quản 
trị cổ điển, tâm lý xã hội và lý thuyết quản trị Nhật Bản. Bạn rút ra được điều gì qua sự 
đóng góp của các lý thuyết này để áp dụng cho công tác lãnh đạo trong thực tiễn hoạt 
động của một tổ chức? 

Sự liên quan tới biện pháp tăng năng suất lao động: 

- Quan hê ̣  giữa người lãnh đạo và người dưới quyền; 

- Cách giám sát; 

- Quan ta m đói với người lao đo ̣ ng, sự to n trọng ý kiến và sáng kiến của người lao đo ̣ ng; 

- Đạo đức của người lao đo ̣ ng (sự quan ta m gán bó của người lao đo ̣ ng với sự tòn tại và 
phát triển của ta ̣ p thể, của nhóm, sự to n trọng những chuản mực chung của ta ̣ p thể). 
Những chuản mực kho ng chính thức của nhóm và những thủ lĩnh kho ng chính thức; 

- Quan tâm tới nhu cầu của người lao động với yêu cầu nhận thức đúng nguyên tắc vận 
động nhu cầu để áp dụng biện pháp động viên phù hợp nhằm tạo được động cơ thúc đẩy 
tinh thần làm việc. 

Câu 14: Hãy phân tích các nguyên tắc kiểm tra và cho ví dụ minh họa? 

Các nguyên tắc kiểm tra: 

Khi kiểm tra cần tuân thủ những nguyên tắc sau đây: 

- Kiểm tra phải được thiết kế căn cứ trên các hoạt động của tổ chức và căn cứ theo 
cấp bậc của đối tượng được kiểm tra; 
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- Công việc kiểm tra phải được thiết kế thêo đặc điểm cá nhân của các nhà quản 
trị; 

- Sự kiểm tra phải được thực hiện tại những điểm trọng yếu; 
- Kiểm tra phải khách quan; 
- Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với bầu không khí của tổ chức; 
- Việc kiểm tra cần phải tiết kiệm và đảm bảo tính hiệu quả kinh tế; 
- Việc kiểm tra phải đưa đến hành động.  

Câu 15:  Phân loại môi trường quản trị, liệt kê các yếu tố môi trường cơ bản. 

Phân loại môi trường: 

Tùy thêo các góc độ khác nhau, người ta có thể phân chia môi trường quản trị ra 
thành nhiều loại. Môi trường quản trị là sự vận động tổng hợp, tương tác lẫn nhau giữa 
các yếu tố và lực lượng bên ngoài hệ thống quản trị nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp hoặc 
gián tiếp đến hoạt động quản trị của một tổ chức. Các yếu tố đó được chia thành theo 2 
nhóm:  

Mo i trường vĩ mo  (Mo i trường tỏng quát) 

- Khái niệm: Là tổng hợp các lực lượng, thể chế và các yếu tố hoàn toàn nằm bên ngoài 
tổ chức. Sự biến đổi của loại môi trường này không chỉ định hướng và gây ảnh hưởng trực 
tiếp tới môi trường vi mô mà còn tác động mạnh mẽ tới chính nó và hoạt động quản trị. 

 - Đặc điểm: 

+ Ảnh hưởng đến tát cả các tổ chức, tuy nhiê n mức đo ̣  và tính chát tác đo ̣ ng kho ng 
gióng nhau. 

+ Tổ chức ít có ảnh hưởng/kiểm soát tới nó. 

- Các yếu tố: 

+ Kinh tế: tóc đo ̣  GDP, GNP, lãi tỉ suát, tỉ giá ngoại tê ̣ ... 

+ Da n só: tỉ lê ̣  ta ng da n só, xu hướng tuỏi tác, giới tính ... 

+ Co ng nghê ̣ : tóc đo ̣  phát triển sản phảm mới, co ng nghê ̣  mới, khả na ng chuyển giao 
co ng nghê ̣ ... 

+ Va n hóa xã ho ̣ i: những lựa chọn nghề nghiê ̣p, ta ̣ p quán, những ưu tiê n và những 
quan ta m của xã ho ̣ i; 

+ Chính trị pháp lua ̣ t: những ưu tiê n của chính phủ, lua ̣ t thuế qui định về mo i 
trường... 

+ Quốc tế; 

+ Thiên nhiên. 

Mo i trường vi mo   

- Khái niệm: Là tổng hợp các lực lượng và các yếu tố nằm bên ngoài hoặc bên trong 
của tổ chức. Sự biến đổi của chúng sẽ tác động ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản 
trị của tổ chức. 
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 Mo i trường ngành (Nhóm yếu tố môi trường bên ngoài) 

- Đặc điểm:  

+ Gán liền với từng ngành, từng tổ chức; 

+ Tác đo ̣ ng trực tiếp, rát na ng đo ̣ ng. 

- Các yếu tố:  

+ Khách hàng;  

+ Những người cung cáp; 

+ Các đói thủ cạnh tranh; 

+ Các nhóm áp lực: co ̣ ng đòng xã ho ̣ i, da n cư địa phương… 

Mo i trường no ̣ i bo ̣   

- Đặc điểm: 

+ Thể hiê ̣n những ma ̣ t mạnh, yếu hiê ̣n tại của tổ chức. 

+ Có ảnh hưởng trực tiếp tới na ng suát lao động, chát lượng các sản phảm, dịch vụ, 
vị thế cạnh tranh của tổ chức. 

+ Tổ chức có thể kiểm soát và điều chỉnh nó. 

- Các yếu tố: 

+ Sản xuát: na ng lực sản xuát, trình đo ̣  co ng nghê ̣ ... 

+ Tài chính: Dòng tiền tê ̣ ,  cơ cáu vón đàu tư , tình hình co ng nợ. 

+ Nha n lực: Trình đo ̣  lực lượng nha n sự, ván đề sáp xếp, bó trí, đào tạo, các chính 
sách đãi ngo ̣ ... 

+ Markêting: nghiê n cứu thị trường, khách hàng, hê ̣  thóng pha n phói  

+ Nghiê n cứu và phát triển: khả na ng nghiê n cứu sản phảm mới, co ng nghê ̣  mới .... 

+ Va n hóa: đa ̣ c tính, dạng va n hóa, mức đo ̣  thích ứng hiê ̣ n tại, tương lai... 
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